
UBND TỈNH CÀ MAU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

VIỆT NAM - HÀN QUỐC CÀ MAU 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:       /TB-QLDA      Cà Mau, ngày      tháng 7 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức quay số trúng thưởng cuộc thi “Kỹ năng mềm” (lần 1) 

 

Ngày 17/6/2025 Ban quản lý dự án Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - 

Hàn Quốc Cà Mau ban hành Công văn số 439/CĐN-BQLDA về việc phát động 

cuộc thi tìm hiểu về “Kỹ năng mềm”. Trong đó có những nội dung như sau: 

1. Hình thức cuộc thi: Trực tuyến bằng cách quét mã QR đính kèm để 

tham gia trả lời câu hỏi. 

2. Thành phần dự thi: HSSV từ 16 đến 24 tuổi đang học tập tại các 

Trường Cao đẳng, Trung học phổ thông và Trung tâm Giáo dục thường xuyên 

trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

3 Thời gian dự thi: Từ ngày 11/6/2026 đến hết ngày 21/6/2026. 

4. Giải thưởng cuộc thi: 20 đồng hồ đeo tay thông minh giá trị khoảng 2 

triệu đồng/chiếc (tương ứng với 2.000 HSSV tham gia). 

- Qua thời gian phát động, BQLDA Trường Cao Trường Cao đẳng nghề 

Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau thông báo như sau: 

+ Tổng số có 297 HSSV tham gia dự thi (kèm theo danh sách) tương ứng 

với giải thưởng được 03 chiếc đồng hồ. 

+ BQLDA tổ chức bốc thăm trúng thưởng (lần 1) bằng cách quay số ngẫu 

nhiên trên phần mềm ứng dụng và theo số thứ tự trong danh sách từ 01-297 và 

mỗi số thứ tự sẽ ứng với tên của HSSV trong danh sách dự thi để chọn ra HSSV 

mai mắn trúng thưởng. 

5. Thời gian quay số: Thực hiện vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 20/7/2026, 

dưới sự giám sát của đại diện Tổ chức Save the Children International (SCI), 

bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch và đúng quy định. 

6. Công bố kết quả: Trên Website của Trường và thông báo trực tiếp đến 

HSSV trúng thưởng (kèm theo video quay số trúng thưởng). 

Ban Quản lý dự án Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau 

thông báo đến các đơn vị và HSSV có tham dự cuộc thi được biết./. 

Nơi nhận: 
- Các trường cao đẳng (phối hợp); 

- Trung tâm GDTX; 

- Ban Giám hiệu (chỉ đạo); 

- Đăng website; 

- Lưu: VT, BQLDA. 

 

 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phó Trưởng ban Quản lý dự án 

HUỲNH MINH HIẾU 
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TT Họ và Tên Giới tính Năm sinh Tên trường Tên lớp Số điện thoại

1 Lê Hoài Ân Nam 2007 Trường Cao đẳng nghề Bạc liêu TC.TĐH 24 0944731173

2 Lê Ngọc Anh Nữ 2007 Trường Cao đẳng cộng đồng Cà Mau Tiếng Anh K18 0947704192

3 Phạm Lê Đức Anh Nam 2007 Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau K25CNT1 0945184345

4 Võ Nhân Anh Nam 2007 Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc K25CDCNO1 0349119005

5 Vưu Duy Anh Nam 2008 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu Tc.ctc.24 0916731797

6 Nguyễn Thế Anh Nam 08/04/2010 TTGDTX Cà Mau 10B3 0845737767

7 Danh Tuấn Anh Nam 2007 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu CĐCNO.15 0948353220

8 Võ Thị Kiều Anh Nữ 2007 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu TC-CNT25 0839217284

9 Lễ Nguyễn Quang Anh Nam 2005 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau K24DCDNO01 0945546944

10 Vương Chí Nam 2003 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu KML15B 0941793971

11 Trần Gia Bảo Nam 20/2/2007 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu CĐ.KML15A 0867967605

12 Huỳnh Gia Bảo Nam 2005 Trường cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc Cà Mau Công nghê oto 0819250343

13 Đặng Văn Bảo Nam 2006 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu CĐ KML15A 0971917831

14 LÂM VĂN BI Nam 2005 Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau K24TCVTL1 0846502281

15 Đặng Thái Bình Nam 2003 Trường Cao Đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau Cno14 0852844272

16 Huỳnh Quốc Bình Nam 26/06/2010 Trường Cao đẳng nghề Bạc liêu Tc kml.25 0949294990

17 Ngô Thanh Buôl Nam 2003 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
Công nghệ thông tin 

khoá 16
0943234710

18 Võ Bảo Buy Nam 2010 Trường cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau K25TCCBT1 0818579221

19 Ngô Ngọc Chi Nữ 29/12/2001 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau K24CDCNT1 0398134858

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN

THAM DỰ CUỘC THI KỸ NĂNG MỀM THEO CÔNG VĂN SỐ 439/CĐN -BQLDA NGÀY 11/6/2026 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

VIỆT NAM - HÀN QUỐC CÀ MAU 

(Kèm theo thông báo số      ngày     tháng 7/2026 của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau
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20 Trần Đức Chí Nam 29/07/2007 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu CĐ.KML15A 0947246432

21 Dương Thị Hồng Chiêu Nữ 2006 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau K24CDCBT2 0379650954

22 Lý Bình Chil Nam 2007 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu CNT15 0386717743

23 Bùi Bảo Chức Nam 2007 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau Kế Toán k18 0362674099

24 Tạ Đình Chương Nam 2006 Cao Đẳng Nghề Việt Nam - Hàn Quốc K24CDCNO1 0862407917

25 Đỗ Chí Cường Nam 2005 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu CĐ.CNO15 0971123872

26 Đinh Thanh Đà Nam 2004 Trường Cao đẳng cộng đồng Cà Mau Nuôi trồng thuỷ sản 0947226206

27 Nguyễn Chí Đại Nam 2007 Trường Cao Đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc CDDCN1 0325949277

28 Trần Hải Đăng Nam 2004 Trường Cao đẳng cộng đồng Cà Mau CNTT K18 0888488967”

29 Nguyễn Hải Đăng Nam 05/12/2007 Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau K25CDDCN1 0823006269

30 Thạch Vỹ Đăng Nam 21/03/2007 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu KML 15A 0948265411

31 Cao Hải Đăng Nam 2005 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu công nghệ  ô tô 15 0838449411

32 Nguyễn Hoàng Danh Nam 2005 Trường Cao Đẳng Nghề Việt Nam - Hàn Quốc K24CDCNO1 0876792340

33 Nguyễn Thị Quỳnh Dao Nữ 2001 Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau Cddd 25A 0878989234

34 Nguyễn Thị Đào Nữ 2006 Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau K24CDCBT2 0949702754

35 Nguyễn Thành Đạt Nam 2009 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu TC CTC 24 0329692741

36 Trần Tuấn Đạt Nam 2007 Trường Cao Đẳng nghề Bạc Liêu CĐ.KML15A 0817318385

37 Lâm Tiến Đạt Nam 2002 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau K24CDCNT1 0949924134

38 Nguyễn Hoàng Đệ Nam 12-10-2006 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu KML 15B 0343315767

39 Lê Thị Mỹ Diện Nữ 2002 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu cnt13 0948902437

40 Trần Huyền Diệu Nữ 11/08/2002 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc Cà Mau K24CDCBT1 0836207693

41 Trần Ngọc Diệu Nữ 2005 Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau Kế toán B khoá 2023 0832500160

42 Nguyễn Công Dinh Nam 2007 Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau K25CDCNO1 0943032646

43 Dinh Nam 2005 Trường Cao Đẳng Nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cnot1 0374839959

44 Phan Nguyễn Du Nam 2007 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu KML15A 0941550447

45 Lê Huỳnh Đức Nam 25/02/2007 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu CĐ.KML15A 0353517787

46 Nguyễn Minh Đức Nam 2003 Trường Cao đẳng nghề Bạc liêu KML 15B 0943966610

47 Lê Hoàng Dũng Nam 17/6/2007 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu TC.CTC24 0368242156

48 Phạm Thành Được Nam 1/8/2004 Trường Cao Đẳng Nghề Việt Nam - Hàn Quốc K24cdcno2 0944979436
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49 Lâm Ánh Dương Nữ 2007 Trường Cao đẳng cộng đồng Cà Mau GDMN K18 0846190797

50 Lý Trần Nhật Dương Nam 2003 Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau
Cao đẳng Điều Dưỡng 

25A
0915175064

51 Trịnh Tiến Dương Nam 2001 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu CD -CNO15 0768812385

52 Cao Nhựt Duy Nam 2007 Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau Điều Dưỡng 25A 0943498713

53 Lê Phương Duy Nữ 2007 Trường Cao Đẳng Y Tế Cà Mau
Cao Đẳng Điều Dưỡng 

25A 
0983648624

54 Trần Bảo Duy Nam 2002 Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau K25CD-CNO1 0944463168

55 Hồ hoàng Duy Nam 2006 Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc cà mau K25CDCNO01 0868008773

56 Nguyễn Hoàng Duy Nam 2004 Trường Cao Đẳng nghề Bạc Liêu KML 15A 0384433221

57 Trần Nhựt Duy Nam 2006 Trường Cao Đẳng Nghề Việt Nam - Hàn Quốc K24CDCNO014 0913374240

58 Trần Vũ Duy Nam 2000 Trường cao đẳng nghề Bạc Liêu CĐ-ĐCN 15 0708422754

59 Trịnh Khánh Duy Nam 16/04/2007 Trường Cao Đẳng nghề Bạc Liêu Cđ.kml.15A 0947090918

60 Nguyễn Khánh Duy Nam 25/11/2005 Trường Cao Đẳng nghề Bạc Liêu CĐ.ĐCN 15 0962986208

61 Hồ Minh Duy Nam 2006 Trường cao đẳng nghề Bạc Liêu Cno15 0815245868

62 Phạm Nhựt Duy Nam 2006 Trường cao đẳng nghề Bạc Liêu CNO14 0862416247

63 Nguyễn Minh Nhựt Duy Nam 18/03/2007 Trường Cao Đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau K25CDDCN1 0977243918

64 Lê Nhật Duy Nam 2006 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau K24cdcno1 0943863748

65 Hoàng Khánh Duy Nam 1997 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau Công nghệ ô tô 1 0788795275

66 Ngô Trường Giang Nam 26/06/2005 Trường Cao Đẳng Nghề Cà Mau CĐ-CNT13 0942711817

67 Danh Thị Giàu Nữ 2005 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau Ntts 0945796752

68 Trần Tuấn Hải Nam 2007 Trường Cao đẳng y tế Bạc Liêu 15F 0989675764

69 Trần Gia Hân Nữ 2007 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau 
Giáo dục mầm non -

khoá 18
0942736991
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70 Đồng Thị Bảo Hân Nữ 2007 Trường Cao đăng Y Tế Bạc Liêu 256CD15D 0338403451

71 Trần Thị Gia Hân Nữ 2094 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau K24CDCNT1 0941592337

72 Trương Ngọc Hằng Nữ 1999 Trường Cao đẵng nghề Bạc Liêu CĐ.CNT13 0838741062

73 Sơn Thái Hào Nam 2009 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu TC.CTC.24 0915507445

74 Nguyễn Quốc Hào Nam 2007 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu KML 15A 0916353746

75 Nguyễn nhật hào Nam 2007 Trường cao đẳng nghề bạc liêu Cđ.Cno15 0912251311

76 Dương Nhựt Hào Nam 2007 Trường Cao đẳng nghề Bạc liêu CĐ CNO 15 0399851457

77 Quách Xuân Hào Nam 31/08/2006 Trường Cao đẳng nghề Bạc liêu CĐ.ĐCN15 0707400721

78 Nguyễn Vĩ Hào Nam 2007 Trường Cao đẳng nghề Bạc liêu CĐ-ĐCN15 0919064816

79 Phạm Thanh Hào Nam 2007 Trường Cao đẳng nghề Bạc liêu CĐ.ĐCN 15 0815492216

80 Nguyễn Trương Vũ Hảo Nam 2007 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc Cà Mau K25-TC-VTL1 0827481460

81 Phạm Văn Hạo Nam 2007 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu KML15A 0919058304

82 Nguyễn Hà Hén Nam 2010 TTGDTX Tỉnh Cà Mau 10B3 0943054290

83 Nguyễn Phú Hên Nam 2006 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau K24CDCNT1 0825036359

84 Đinh Cẩm Hoa Nữ 2009 Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau K24TCCBT1 0949838002

85 Trương Minh Hoai Nam 7/7/2009 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu TC.CTC24 0359255809

86 Bùi Duy Hoàng Nam 2007 Trường Cao đẵng nghề Bạc Liêu CĐ.CNO 15 0942479787

87 Trần Minh Hoàng Nam 2007 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu TĐH24 0888345314

88 Trần Quách Thanh Hưng Nam 2007 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu TC-CTC24 0917134756

89 Phạm Gia Hưng Nam 2006 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau k24cdcno1 0343927504

90 Trần Văn Hưởng Nam 2007 Trường Cao đẳng y tế Cà Mau Y sĩ đa khoa 25D 0786863343

91 Bùi Lê Huy Nam 2006 Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau
Cao đẳng Điều dưỡng 

24C
0917123314

92 Hồ Nhất Huy Nam 2003 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu CĐ.KML15A 0345954645

93 Lưu Gia Huy Nam 2006 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu CĐCNO15 0949001808

94 Trương Nhật Huy Nam 2005 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu Cntt13 0814678464

95 Châu Gia Huy Nam 2007 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu CĐ.KML.15B 0839153405

96 Trịnh Gia Huy Nam 2007 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu KML15B 0839595122
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97 Phạm Hồ Quốc Huy Nam 2007 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu CĐ-ĐCN15 0886015482

98 Phạm Gia Huy Nam 19/7/2006 Trường Cao đẳng nghề Bạc liêu CĐ -  ĐCN15 0886719340

99 Nguyễn Nhật Huy Nam 2002 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau K24CDCBT2 0765937876

100 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 2009 Trường Cao Đẳng Nghề Việt Nam - Hàn Quốc K24-TC-CBT1 0837393769

101 Du Thị Sang Hy Nữ 2005 Trường Cao đẳng y tế Cà Mau
Cao đẳng điều  dưỡng 

chính quy 23B
0889415485

102 Lâm nguyễn kha Nam 2007 Trường Cao Đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau K25CDCNO01 0985966949

103 Lê Minh Kha Nam nhất Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu CĐ.KML15A 0782963329

104 Huỳnh Lê Trí Kha Nam 2004 Trường cao đẳng nghề Bạc Liêu KML15B 0858546730

105 Nguyễn Minh Kha Nam 2005 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau K24CDCNO1 0335744652

106 Phan Duy Khang Nam 12/05/2007 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu CĐ.KML15A 0948116043

107 Trần Minh Khang Nam 2007 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu KML_15A 0366969058

108 Từ Hoàng Khang Nam 2009 Trương Cao Đăng Nhề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau K24TCCBT1 0852484438

109 Ngô Duy Khang Nam 2007 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu Cno15 0398280223

110 Mai Duy Khang Nam 2002 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu CNO15 0866851921

111 Lê Quốc Khang Nam 2007 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu CĐ.KML15B 0818800065

112 Dương Hoàng Khang Nam 2003 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu Cđ.đcn15 0787531032

113 Nguyễn Nhật Khang Nam 2006 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau k24CDCNT1 0919548920

114 Dương Đình Nhật Khang Nam 2006 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau k24cdcnd1 0813077712

115 Nguyễn Tuấn Khanh Nam 08/06/2007 Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau CN OTO 1 0932996867

116 Lê Hoài Khanh Nam 21/09/2007 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu CĐ_KML 15B 0336039015

117 Mã Vũ Khanh Nam 2004 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu Công Nghệ Thông Tin 0822051663

118 Huỳnh Duy Khanh Nam 2004 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau Ô tô 1 0868961094

119 Huỳnh Ngọc Khánh Nam 2007 Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau K25CDCNO1 0949019130

120 Nghiêm Thị Mỹ Khánh Nữ 2004 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu CĐ.CNT13 0889333280

121 Nguyễn Duy Khánh Nam 2007 Trường Cao đẳng nghề Bạc liêu Cđ- ĐCN15 0816071818

122 Tiêu Gia Khánh Nam 06/01/2010 Trường THPT Cà Mau Lớp 10A5 0945994795

123 Nguyễn Khắc Khiêm Nam 2007 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau Lớp Tiếng Anh khoá 18 0848790185

124 Lê Thuyên Khiêm Nam 27/06/2003 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau lớp chế biến thuỷ sản 0392413702

125 Nguyễn Trọng Khiêm Nam 2007 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu CNO15 0916350132
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126 Võ Quốc Khiêm Nam 2007 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu CĐ.CNO 15 0338223043

127 Trương Đăng Khoa Nam 2005 Trường Cao đăng Y Tế Bạc Liêu 246CD14A 0704820950

128 Thái Hoàng Anh Khoa Nam 2007 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu KML 15Aq 0945016706

129 Thái Cao Nhật Khoa Nam 2005 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu CĐ-VSL 13 0398966463

130 Nguyễn Đăng Khoa Nam 2007 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu Cno15 0813636090

131 Trương Đăng Khoa Nam 18/4/2003 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu Cđ.Cno13 0399043301

132 Trà Minh Khôi Nam 2007 Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau
 Kỹ thuật phục hồi chức 

năng 25A
0824 945 708

133 Dương Khôi Nam 2007 Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau Công nghệ ô tô 1 0815559381

134 Trần Hoàng Khôi Nam 2006 Trường cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc Cà Mau K24CDCNO1 0918310920

135 Trần Quang Khởi Nam 2002 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu CĐCNT13 0826204077

136 Trần Nhựt Khương Nam 2007 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu(CS1)  Điện Công Nghiệp 15 0814491142

137 Trần Duy Khương Nam 2006 Trường Cao Đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc K24CDCNT1 0946414192

138 Phan Trung Kiên Nam 2007 Trường cao đẳng nghề Bạc Liêu CĐ - ĐCN15 0788900918

139 Nguyễn Quốc Kiệt Nam 2006 Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau K25-CD-CNT1 0852773545

140 Võ Anh Kiệt Nam 2007 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu CĐ.KML15A 0829963565

141 Phạm Quốc Kil Nam 2005 Trường Cao Đẳng Nghề Việt Nam- Hàn Quốc K24cdcno1 0346716952

142 Ngô Gia Lạc Nam 2008 Trường cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc Cà Mau 11B2 0946605975

143 Nguyễn Duy Lân Nam 2006 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau k24-cd-cnt01 0915193925

144 Danh Lành Nam 2003 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu Kml-15b 0388771242

145 Phan Tuấn Liêm Nam 2003 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu TC.CTC24 0971369600

146 Biện Thị Ý Liên Nữ 2007 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau Kế Toán K18 0974635191

147 Tô Duy Linh Nam 2005 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu CĐ.CTC13 0345981086

148 Phạm Khánh Linh Nam 2006 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu Cno14 0818655379

149 Phạm Phương Linh Nam 2005 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau K24CDCNT1 0354657227

150 Trần Thanh Lịnh Nam 2006 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau K24CDCNO1 0918614471

151 Ngô Hửu Lộc Nam 2007 Trường Cao Đẳng Nghề Hàn Quốc Cà Mau K25-CD-CNO1 0947022533

152 Nguyễn Văn Lộc Nam 9/8/2006 Trường cao đẳng nghề Bạc Liêu CĐ.TĐH14 0832709854

153 Quách Tấn Lộc Nam 2007 Trường cao đẳng nghề Bạc Liêu CĐ CNO15 0833151562

154 Trần Tấn Lộc Nam 2005 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu CĐ.CNT-13 0334986664

155 Trần Vân Long Nam 2005 Trường Cao Đẳng Cộng đồng Cà Mau
NUÔI TRÔNG THỦY 

SẢN
0327717962
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156 Võ Phi Long Nam 26/112002 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu Đcn15 0813033818

157 Lê Cát Lượng Nam 2005 Trường cao đẳng nghề Bạc Liêu CĐ CTC 13 0962644547

158 Lâm Huỳnh Mai Nữ 2006 Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Giáo Dục Mầm Non 

Khoá 2025
0948797610

159 Trương Khải Minh Nam 2007 Trường Cao Đẳng Nghề Việt Nam - Hàn Quốc Công nghệ thông tin 0794944229

160 Nguyễn Hoàng Mộng Nam Cà mau Trường Cao Đẳng Hàn Quốc Cà Mau K25CDCNO1 0828285606

161 Trần Thảo My Nữ 2007 Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau
Phục Hồi Chức Năng 

25a 
0942479401

162 Cao Hoàng Mỹ Nam 2007 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu CNT15 0914206691

163 Thạch Đi Na Nam 2007 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu Kml.15a 0795491480

164 Trần Quốc Nam Nam 2007 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu KML-15B 0849710449

165 Hồ Nguyễn Bảo Nam Nam 2009 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu Tc_vsl25 0869588420

166 Nguyễn Bảo Ngà Nữ 2007 Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau
Cao đẳng Y Sỹ chính 

quy 25D
0947186149

167 Hà Kim Ngân Nữ 2006 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
Giáo dục Mầm non khoá 

2024
0352049294

168 Nguyễn Thu Ngân Nữ 2006 Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau Y Sỹ Đa Khoa 24A 0798083739

169 Đinh Trọng Nghĩa Nam 2007 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu KML-15B 0845292845

170 Dương Tiến Nghiệp Nam 2003 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu TC.CTC24 0389100004

171 Tạ Tuấn Ngọc Nam 05/10/1998 Trường cao đẳng nghề Bạc Liêu 15 CĐ.CNT 0788749116

172 Nguyễn Ánh Ngọc Nữ 2010 Chuyên Phan Ngọc Hiển 10 Văn 0969239279

173 Phan Tiểu Ngư Nam 2004 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu CĐ.KML15B 0848888738

174 Lê Chí Nguyên Nam 2003 Trường Cao đẳng cộng đồng Cà Mau
Công Nghệ Thông Tin 

Khoá 17
0335413098

175 Lê Hoàng Thảo Nguyên Nữ 2004 Trường Cao đẳng cộng đồng Cà Mau Tiếng Anh K16 0948567204

176 Nguyễn Hạnh Nguyên Nữ 2005 Trường Cao đẳng y tế Cà Mau 246CF18F 0941132050

177 Đỗ Trọng Nguyên Nam 17/12/2005 Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau K25CDDCN1 0352632358

178 Mai Chi Nguyên Nam 2005 Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau K25tccnt 0326511594

179 Huỳnh Khải Nguyên Nam 2005 Trường Cao Đẳng Nghề Việt Nam - Hàn Quốc k25-CD-CNO1 0886771776

180 Nguyễn Hoàng Nguyên Nam 05/02/2009 Trường cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc Cà Mau K24-TC-CBT1 0949847352

181 Nguyễn Trung Nguyên Nam 2005 Trường cao đẳng nghề Bạc Liêu TC-VSL25 0914644767
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182 Võ Thanh Nguyên Nam 20 11 2003 Trường Cao đẳng nghề Bạc liêu TC VSL 25 0947941202

183 Tô Thảo Nguyên Nữ 2005 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau K24CDCNT01 0949908540

184 Mai Trọng Nguyễn Nam 2005 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc Cà Mau CNO2 0949490567

185 Nguyễn Trung Nguyễn Nam 05/12/2004 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc Cà Mau K24-CD-CNT1 0946358835

186 Nguyễn Trọng Nguyễn Nam 2006 Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau
Vận hành sửa chữa thiết 

bị lạnh 
03461629199

187 Quách Trọng Nguyễn Nam 2007 Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau K25CDCNT1 0938030430

188 Trần Trọng Nguyễn Nam 2007 Trường Cao Đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau K25-CD-CNO1 0815100927

189 Phan Võ Nguyễn Nam 06/08/2007 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau Tiếng Anh K18 0943010443

190 Nguyễn Văn Nhã Nam 2005 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu KML15B 0347924143

191 Dang Trung Nhan Nam 2006 Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau k25cdcno 0833888126

192 Huỳnh Trung Nhân Nam 02-05-2007 Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau K25CDCNT 0946163123

193 Huỳnh Trọng Nhân Nam 2003 Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau K25CĐ CNO 01 0946567953

194 Nguyễn Thế Nhân Nam 05/01/2005 Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Cà mau K25CDCNO01 0826661602

195 Lê Vũ Nhân Nam 1999 Trường Cao Đẳng Việt Nam- Hàn Quốc K25CDCNO01 0368376380

196 Trần Hoài Nhân Nam 2004 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu TC.TDH24 0392792746

197 Đàm Minh Nhật Nam 2007 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu CĐ.CNO15 0813453903

198 Phạm Yến Nhi Nữ 2009 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn quốc Cà Mau K25-TC-CNT 0912152718

199 Lê Ngọc Nhiên Nữ 2006 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau Công Nghệ Thông Tin 0854133007

200 Phạm Minh Nhớ Nam 2007 Trường cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau K25cdcnt1 0879657362

201 Huỳnh Mỹ Như Nữ 2006 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau Kế toán-K18 0837461533 

202 Hồ Tuyết Như Nữ 2009 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu TC-TĐH24 0585856424

203 Huỳnh Hoàng Nhứt Nam 2007 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu KML 15B 0855050447

204 Ông Lâm Minh Nhựt Nam 2007 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu CĐ.KML15A 0385681324

205 Hồ Quang Nhựt Nam 2004 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu CĐ.ĐCN15 0825395548

206 Tăng Ngọc Kim Oanh Nữ 2005 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu CĐ. TDH-14 0813897120

207 Phan Quốc Phẩm Nam 2007 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu KML15A 0333611340

208 Lâm Thiên Phát Nam 11/11/2007 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu KML15A 0914029856

209 Cao Thành Phát Nam 19/11/2007 Trường Cao Đẳng Hàn Quốc Cà Mau K25-CD-CNO1 0819492292

210 Vũ Minh Phát Nam 2002 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu CĐ.CTC13 0845333294

211 Lâm Thành Phát Nam 2010 THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển 10 Chuyên Hoá 0823414099
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212 Trần Bạch Phi Nam 2006 Trường cao đẳng nghề Bạc Liêu CĐ.CNO14 0942000548

213 Lê Long Phi Nam 2004 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau K24CDCNT1 0387804765

214 Phạm Thanh Phong Nam 2006 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu CĐ.CNO15 0344672515

215 Trần Thành Phú Nam 2007 Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau K25CDCNO1 0818373154

216 Đặng Hoàng Phú Nam 01/01/2007 Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau K25CDCNO1 0587146357

217 Mai Thiên Phú Nam 2006 Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau K25CDCNO1 0947341452

218 Phạm hoàng phú Nam 2006 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu CNO 14 0913044637

219 Lê Quang Phú Nam 2007 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu CĐ.CNO15 0888488314

220 Huỳnh Hoàng Phú Nam 2004 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu CĐ.ĐCN15 0365854924

221 Đinh Trọng Phúc Nam 17/06/2007 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau
lớp chế biến bảo quản 

thuỷ sản
0817570252

222 Lê Nguyễn Hoàng Phúc Nam 2009 Trường cao đẳng nghề Bạc Liêu Tc ctc 24 0846755296

223 Võ Trọng Phúc Nam 19/09/2006 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu CĐ.CNO15 0869875953

224 Ngô Hoàng Phúc Nam 2007 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu KML15B 0824157909

225 Sơn Hoàng Phúc Nam 2003 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu CĐ ĐCN15 0389776018

226 Ngô Trọng Phúc Nam 2004 Trường Cao đẳng nghề Bạc liêu CĐ-ĐCN15 0395539840

227 Châu Thanh Phước Nam 27-7-2009 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu Chế tạo thiết bị cơ khí 0365746007

228 Trần Tấn Phước Nam 2009 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu Tc.ctc24 0397924188

229 Phạm Đông Phương Nam 26/6/2004 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc Cà Mau CK08-KTL-A1 0919345795

230 Bùi Minh Phương Nam 2007 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu CNT15 0837592928

231 Nguyễn Hoàng Phương Nam 03/12/2007 Trường Cao đẳng nghề Bạc liêu TC.TĐH24 0944025673

232 Đỗ Ngọc Quân Nam 20/06/2007 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu Kml15.A 0849568799

233 Đặng Thiều Quang Nam 2003 Trường Cao Đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau K24CDCDT1 0813992326

234 Phan Đại Quang Nam 15/04/2007 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu KML15A 0367054211

235 Trịnh Ngọc Quí Nam 2005 Trường Cao Đẳng nghề Bạc Liêu CĐ.CTC 13 0345156039

236 Phạm Minh Quy Nam 2002 TTGD TX 10B3 0583333293

237 Lê Phú Quý Nam 2006 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau K24CDCNT1 0944006827

238 La Thành Quý Nam 2006 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu CĐCNO14 0779110096

239 Phạm Thị Tú Quyên Nữ 2010 Trường cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau K25TCCBT01 0913469053

240 Trần Thanh Xuân Quỳnh Nữ 2005 Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau Y sĩ 24B 0943422081

241 Hồng Thanh Sang Nam 2005 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau K24- cnt01 0913316329
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242 Huỳnh Hoàng Sanh Nam 2004 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc Cà Mau K23-CD-CNO2 0373122269

243 Nguyễn Anh Tài Nam 09/05/2007 Trường Cao Đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau k25CDCNO91 0946450215

244 Phạm Phước Tài Nam 2004 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu ĐCN 15 0775819202

245 Nguyễn Duy Tân Nam 2007 Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau K25-CD-CNT1 0942960264

246 Đồng Minh Tân Nam 2006 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau Tân 0949095329

247 Huỳnh Văn Hoàng Thái Nam 2007 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu KML15A 0353052754

248 Bành Nhật Thanh Nữ 2006 Trường Cao đẳng y tế Bạc Liêu  hộ sinh 10a 0944393473

249 Trần Sĩ Thành Nam 2007 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu CĐ.CNO15 0395461584

250 Nguyễn Trường Thành Nam 25/9/2007 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu Kml 15b 07765220436

251 Phạm Gia Thế Nam 2010 THPT Hồ Thị Kỷ 10A5 0948180060

252 Thạch Lịch Thi Nam 2007 Trường Cao đẳng nghề Bạc liêu CĐ ĐCN 15 0927163816

253 Hứa Quốc Thiện Nam 2007 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu CĐ.CNO15 0886759224

254 Ngô Gia Thịnh Nam 1/1/2006 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu cno15 0941356629

255 Phan Thanh Thoãng Nữ 1999 Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau
Cao đẳng Điều dưỡng 

chính quy 24C
0395777784

256 Trần Diễn Thư Nam 2007 Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau Y sỹ 25c 0911737415

257 Lê Anh Thư Nữ 2006 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau K25CDCNT1 0941049515

258 Mã Hoàng Anh Thư Nam 2001 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu CĐ CTC13 0978248908

259 Huỳnh Thuận Nam 2003 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu KML 15B 0834990740

260 Hồ Chí Thức Nam 2003 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau K24CDCNO1 0878216594

261 Đỗ Huỳnh Thương Nam 2010
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CÀ 

MAU
10B3 0944833799

262 Lê Ngọc Thương Nữ 2010 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu TC.CNT.25 0369401708

263 Trần Kim Thưởng Nữ 2007 Trường cao đẳng y tế Bạc liêu 256CF19L 0836791540

264 Trần Trí Tình Nam 2003 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc Cà Mau K23-CD-CNO2 0342774706

265 Nguyễn Quốc Tịnh Nam 07.02.2004 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc Cà Mau K23-CD-CNT1 0378259916

266 Nguyễn Châu Vỹ Toàn Nam 11/03/2007 Trường Cao Đẳng Nghề Hàn Quốc Cà Mau K25 CD CNO1 0949451058

267 Lê Thanh Toàn Nam 2007 Trường cao đẳng nghề Bạc Liêu cđ cno15 0853377444

268 Lê Quốc Toản Nam 2006 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau K24CDCBT1 0352531892

269 Trương Diễm Trân Nữ 2007 Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau Dược Chính Quy 25C 0948567521

270 Nguyễn Thị Ngọc Trân Nữ 2005 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau CK25-TA 0945427748
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271 Hồ Quế Trân Nữ 2005 Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau K24CDCBT2 0855146529

272 Thạch Minh Tri Nam 14/11/2004 Trường Cao đẳng nghề Bạc liêu KML15B 0917275155

273 Bùi Minh Trí Nam 07/07/2006 Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau K25CDCNT01 0846250639

274 Nguyễn Trọng Trí Nam 2007 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu CĐ KML 15 A 0332257050

275 Võ Minh Trí Nam 2005 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu CĐ.CNT13 0782067421

276 Phan Như Trúc Nữ 2006 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau GDMNK18 0399738451

277 Phan Minh Trung Nam 23.09.2005 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc Cà Mau K23-CD-CNT1 0942630175

278 Lữ Văn Trường Nam 2007 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu Cntt15 0799834116

279 Trịnh Lục Tử Nam 2005 Trường Cao Đẳng Nghề Việt Nam - Hàn Quốc K24CDCBT1 0915924506

280 Nguyễn Anh Tuấn Nam 2007 Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau K25CDDNT1 0908415906

281 Trần Minh Tuấn Nam 24/12/2007 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu CĐ. CNO15 0943315120

282 Hữu Vinh Tuấn Nam 2005 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu Điện công nghiệp 15 0944580242

283 Lý Anh Tuấn Nam 2007 Trường Cao đẳng nghề Bạc liêu Điện Công Nghiệp 15 0981844722

284 Lý Thanh Tùng Nam 18 /1/207 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu Kml 15b 0345399353

285 Nguyễn Ngọc Tuyền Nữ 2005 Trường Cao Đẳng Cộng đồng Cà Mau Tiếng Anh K16 0826186535

286 Nguyễn Lê Hoàng Tỷ Nam 2004 Trường cao đẳng nghề Bạc Liêu CĐ.KML15B 0941711615

287 Tăng Thảo Vân Nữ 18.03.2005 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc Cà Mau K23-CD-CNT1 0914711778

288 Danh Thanh Vĩ Nam 2004 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu CĐKML15A 0343235916

289 Đinh Thái Việt Nam 2007 Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau K25CDCNO1 0961477960

290 Dương Thái Vinh Nam 2009 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu TC.CTC24 0888941052

291 Đặng Vinh Vinh Nam 2004 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu KML 25 0395658604

292 Lê Nhất Vinh Nam 2004 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu Tc đcn 25 0988077503

293 Trương Hoàng Vũ Nam 2006 Trường Cao Đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau K24cdcbt1 0783788091

294 Trần Long Vũ Nam 22/05/2002 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu CNO15 0372976908
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295 Dương Hoàng Vũ Nam 01-04-2007 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu CĐ.CNO15 0374943627

296 Nguyễn Hoàng Vủ Nam 01/06/1998 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu KML 15B 0865386357

297 Trần Bảo Xuyên Nam 2007 Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu 256CY02F 0848574015


